
 
MẪU BIỂU SỐ: 4.1​
Ban hành kèm theo Nghị định số:​
Ngày cung cấp số liệu:​
ngày 30 tháng đầu quý sau 

Đơn vị lập biểu: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội​
(Cục Quản lý lao động ngoài nước)​
Đơn vị nhận biểu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI CÓ THỜI HẠN 
TRÊN 01 NĂM 

Quý……. Năm……. 

Tên quốc 
gia/lãnh thổ 

tiếp nhận 
lao động 

Số lượng 
lao động 
(người) 

Mức lương 
bình quân 

(USD/tháng) 

Thu nhập 
khác bình 

quân 
(USD/tháng) 

Chi tiêu sinh 
hoạt bình 

quân 
(USD/tháng) 

Các khoản 
khấu trừ khác 

từ lương 
(USD/tháng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Nhật Bản      

Hàn Quốc      

Malaysia      

Đài Loan      

…      

Các nước 
khác 

     

 

​
Người lập biểu​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……………, ngày tháng năm​
Người kiểm duyệt​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


